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Rx Thuốc bán theo đơn
Déxa tam tay tré em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin tham khảo ý kiến bác sỹ
Dạng bào chế: Viên nang mềm

BEUTICYSTINE

Trình bày: Hộp 12 vi x 5 viên nang mềm.

Công thức: Thành phần cho 1 viên nang mềm:

= LASconcn500 mg

=. “10D naưnnnnnndnnnnsdadnannnsnansonandvd 1 vién nang mềm.

(Ta duge: Dau dau nanh, Sap ong, Lecithin, Gelatin, Glycerin, Methyl paraben, Propyl paraben, Oxyd sat

den, Oxyd sắt đỏ, Sorbitol liquid, Vanilin, Erythrosin, Nuéc tinh khiết).

Dược lực học

— L-Cystin là một amino acid. Nó là một axit amin không thiết yếu, L-Cystin được tổng hợp bởi cose

con người trong điều kiện sinh lý bình thường nếu có đủ lượng methionin. Nhóm thiol trong L- bys

có chứa lưu huỳnh, nó tham gia trong các phản ứng enzyme. Nhóm thiol này có thể kết hợp vói:

thiol của L-Cystin khác để tạo thành một cầu nối disulfide, chất này có vai trò quan trọng trong

trì cầu trúc của protein. Hai phân tử L-Cystin liên kết bởi cầu disulfide tạo nên L-Cystin axit ni

— L-Cystin được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm giàu protein. L-Cystin cần thiết cho trẻ sơ 3 aH

người già, và người có bệnh chuyên hóa hoặc những người bị hội chứng kém hấp thu.

Dược động học

— Sau khi uống, phần lớn thuốc tham gia vào phản ứng sulfhydryl - disulfid, số còn lại được biểu mô phổi

hấp thu. `

— Thuốc được hấp thu nhanh ở đường tiêu hóa và sau đó được chuyển hóa qua gan. Đạt nồng độ dinh

huyết tương trong khoảng 0,5 đến I giờ sau khi uống liều 200 đến 600 mg. Khả dụng sinh học khi uống `:

thấp và có thê do chuyên hóa trong thành ruột và chuyên hóa bước đầu trong gan. Độ thanh thải thận có oi

thể chiếm 30% độ thanh thải toàn thân h4

Chỉ định Ti
— Bồ sung L-cystin cho người suy dinh dưỡng, người già, và người có bệnh chuyển hóa hoặc như”

người bị hội chứng kém hấp thu.
— Điều trị bệnh homocystinuria bam sinh do ché dé an it Methionin.

Chong chi dinh
— Qua man với L-cystin

— Bệnh nhân suy gan, suy thận nặng.

—_ Tiền sử hen (nguy cơ phản ứng co thắt phế quản với tất cả các dạng thuốc chứa L-Cystin)

Liều dùng và cách dùng:

— Người lớn: Liều thông thường 2 viên/lần x 2 lần/ ngày trong 2-3 tháng.

— Điều trị bénh homocystinuria bam sinh: 2-4 viên/ ngày. he

— Hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc
Tương tác thuốc

— Không có

Thận trọng

— Bệnh nhân có L-Cystin niệu.
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— Cũng như các thuốc có chứa sulfhydryl khác, L-Cystin có thể tạo ra một kết quả dương tính giả trong

các thử nghiệm có thuốc thử nitroprussid để xác định ceton trong bệnh tiểu đường và bị nghỉ ngờ tổn

thương tế bào gan.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

— Chưa có tài liệu nghiên cứu về tác dụng của thuốc đối với người mẹ mang thai và nuôi con bú.

Quá liều và xử trí

— Chưa có báo cáo.

Tác dụng không mong muốn

— L-Cystin có giới hạn an toàn rộng. Nhưng thỉnh thoảng nôn, khát nước, tiêu chảy, đau bụng nhẹ.

— Thường gặp, ADR > 1/100 Buồn nôn, nôn.

— Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100 Buồn ngủ, nhức đầu, ù tai. Viêm miệng, chảy nước mũi nhiều. Phát ban,
mày đay.

— Hiém, ADR < 1/1000 Co thắt phế quản kèm phản ứng dạng-dj ú

Thông báo với bác sỹ các tác dụng không mong muôïf :

Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 300C, tránh nl Ss ig. Sy

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. ee

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

Tiêu chuẩn: TCCS số 0650-B-002-08
Logo céngty:  [AEDISUN Lr uflegsmune

Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ME DI SUN P.TRUONG PHONG
Địa chỉ nhà sản xuất: số 521, khu phố An Lợi, phường Hoà Lợi, thịtã Béo(tyuốn(ốfđùapgong.

Điện thoại: 0650 3589 036 — Fax: 0650 3589 297
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